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DANH MỤC MINH CHỨNG  

BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH KHOA HỌC CÂY TRỒNG 

 

Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 1 
      

Tiêu chí 1.1 
1 H1.01.01.01 Quyết định thành lập Trường 

Quyết định số 124/CP của Hội 

đồng Chính phủ 
Hội đồng CP  

2 
H1.01.01.02 

DC 

Quyết định Ban hành CTĐT ngành KHCT trình độ 

đại học (thực hiện theo dự án NUFFIC) năm 2007 

Số 116/QĐ/ĐHH-ĐTĐH ngày 

29/8/2007 
Đại học Huế  

3 H1.01.01.03 Quyết định Ban hành CTĐT đại học 2012 
533/QĐ-ĐHNL, ngày 

6/11/2012 
Đại học Huế  

4 
H1.01.01.04 

DC 

Quyết định Ban hành CTĐT đại học (cập nhật) hệ 

chính quy 2017 
469/QĐ-ĐHNLngày 3/5/2017 Trường ĐHNL  

5 
H1.01.01.05 

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ-ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Trường ĐHNL  

6 H1.01.01.06 
Sứ mạng tầm nhìn trường đại học Nông Lâm năm 

2016 

https://huaf.edu.vn 

Số 538/QĐ-ĐHNL ngày 

16/06/2016 

Trường ĐHNL  

7 
H1.01.01.07 

DC 

Quyết định thành lập Ban chỉ đạo cập nhật chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy năm 2017 và 

2020 

Quyết định 1069/ QĐ-ĐHNL 

ngày 23/11/2016 

Quyết định 462/QĐ-ĐHNL 

ngày 05/6/2020 

Trường ĐHNL  

https://huaf.edu.vn/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 
H1.01.01.08 

DC 
Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo 20/6/2017 Khoa Nông học  

9 H1.01.01.09 
Quyết định thành lập tổ thẩm định đề cương chi 

tiết học phần năm 2017 

470/QĐ-ĐHNL, ngày 

3/5/2017 
Khoa Nông học  

10 
H1.01.01.10 

DC 
Kế hoạch giảng dạy và học tập 2019-2020 Khoa Nông học  

11 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học  

12 H1.01.01.12  
Quyết định công bố chuẩn đầu ra và khung 

chương trình cập nhật theo NĐ 99 năm 2020 

Số 693/QĐ ĐHNL ngày 

11/08/2020 
Khoa Nông học  

13 H1.01.01.13 
Đề cương chi tiết khung chương trình cập nhật 

theo NĐ 99 năm 2020 
2020 Khoa Nông học  

14 H1.01.01.14 
Báo cáo Khảo sát điều tra thị trường lao động 

2017, 2020 
2017, 2020 Khoa Nông học  

Tiêu chí 1.2 

1 
H1.01.01.05  

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Trường ĐHNL  

2 
H1.01.02.01 

DC 

Website chính thức của Trường Đại học Nông 

lâm, Đại học Huế 
https://huaf.edu.vn Trường ĐHNL  

3 
H1.01.02.02 

DC 
Đề cương chi tiết học phần CTĐT năm 2017 Khoa Nông học Trường ĐHNL  

Tiêu chí 1.3 
1 

H1.01.01.05 

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 
Trường ĐHNL  

https://huaf.edu.vn/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

2 
H1.01.03.01 

DC 
CTĐT Học viện NN VN (ngành KHCT) 

https://vnua.edu.vn/dao-

tao/chuong-trinh-dao-tao 

Học viện NN Việt 

Nam 
 

3 
H1.01.03.02 

DC 
CTĐT Đại học Thái Nguyên (ngành KHCT) 

http://tnu.edu.vn/nganh-

chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-

cao-dang-tai-dai-hoc-thai-

nguyen-dn1194.html 

Đại học Thái 

Nguyên 
 

4 
H1.01.03.03 

DC 
CTĐT Đại học Cần Thơ (ngành KHCT) 

https://www.ctu.edu.vn/dao-

tao/ctdt-dai-hoc.html 
Đại học Cần Thơ  

5 
H1.01.03.04 

 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017 
Khoa Nông học Khoa Nông học  

6 H1.01.03.05 Biên bản họp thông qua CĐR của Khoa năm 2017 Khoa Nông học Khoa Nông học  

7 
H1.01.03.06 

DC 
Chương trình đào tạo ngành KHCT 2017 469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Khoa Nông học  

8 
H1.01.02.02 

DC 
Đề cương chi tiết học phần CTĐT năm 2017 469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Khoa Nông học  

9 
H1.01.03.07 

DC 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017, 2020 
Khoa Nông học Khoa Nông học  

10 
H1.01.01.05 

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Khoa Nông học  

https://vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
https://vnua.edu.vn/dao-tao/chuong-trinh-dao-tao
http://tnu.edu.vn/nganh-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-tai-dai-hoc-thai-nguyen-dn1194.html
http://tnu.edu.vn/nganh-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-tai-dai-hoc-thai-nguyen-dn1194.html
http://tnu.edu.vn/nganh-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-tai-dai-hoc-thai-nguyen-dn1194.html
http://tnu.edu.vn/nganh-chuong-trinh-dao-tao-dai-hoc-cao-dang-tai-dai-hoc-thai-nguyen-dn1194.html
https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
https://www.ctu.edu.vn/dao-tao/ctdt-dai-hoc.html
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11 
H1.01.03.08 

DC 

Ý kiến phản hồi của SV với giảng viên hàng năm 

2016-2020 
Khoa Nông học Khoa Nông học  

Tiêu chuẩn 2 
      

Tiêu chí 2.1 
1 

H2.02.01.01  

DC 

Chương trình đào tạo 2012, Tập 1, tập 2 (ngành 

KHCT) 

QĐ 2288/ĐHH-ĐTĐH. 

5/11/2012. ĐHH 
Trường ĐHNL  

2 H2.02.01.02 
Quyết định điều chỉnh học phần thay thế Khóa 

luận tốt nghiệp ngành KHCT năm 2016. 
222-QĐ-ĐHNL-23/3/2016   

3 
H1.01.03.06 

DC 
Chương trình đào tạo 2017: Tập 1, tập 2 469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Trường ĐHNL  

4 
H2.02.01.03 

DC 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

của Bộ GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT  

5 
H2.02.01.04 

DC 

Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người 

học ngành KHCT năm 2017 
469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017  

Nằm 

trong 

khung 

CTĐT 

Tiêu chí 2.2 
1 

H2.02.01.01  

DC 
Chương trình đào tạo 2012, Tập 1, tập 2 

QĐ 2288/ĐHH-DTDH. 

5/11/2012. ĐHH 
Trường ĐHNL  

2 
H1.01.03.06  

DC 
Chương trình đào tạo 2017: Tập 1, tập 2 469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Trường ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 
H1.01.01.07  

DC 

Ban (Chỉ đạo cập nhật CT) điều chỉnh chương 

trình đào tạo theo Thông tư 07 năm 2017, 2020 

Quyết định 1016/QĐ-ĐHNL, 

23/11/2016 

Quyết định 462/QĐ-ĐHNL, 

05/6/2020 

Trường ĐHNL  

Tiêu chí 2.3 
1 

H1.01.03.06 

DC 

Bản in Chương trình đào tạo ngành KHCT năm 

2017: Tập 1, tập 2. 
469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Trường ĐHNL  

2 
H2.02.03.02  

DC 
Sổ tay sinh viên 2016-2020 

https://huaf.edu.vn/so-tay-

sinh-vien-nam-2018/ 
Trường ĐHNL  

3 
H2.02.03.04 

DC 

Bản tổng hợp Kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi 

của các bên liên quan về CTĐT 

2017 

 

Trường ĐHNL và 

Khoa Nông học 
 

4 
H2.02.03.05 

DC 
Hồ sơ giảng dạy của GV 2017 Khoa Nông học  

Tiêu chuẩn 3 
      

Tiêu chí 3.1 
1 

H1.01.03.06 

DC 

Chương trình đào tạo trình độ đại học cập nhật 

năm 2017, ngành KHCT 
469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Trường ĐHNL  

2 H3.03.01.01 

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành 

KHCT, chuyên ngành CNCT&SX Giống cây 

trồng năm 2012 

123/QĐ-ĐHNL Trường ĐHNL  

3 
H3.03.01.02  

DC 
Danh mục đào tạo cấp 4 trình độ đại học 

Thông tư  24/2017/TT-

BGDĐT ngày 10 tháng 10 

năm 2017 

Bộ GDĐT  

4 
H1.01.03.01  

DC; 

Chương trình đào tạo tại các trường Đại học Cần 

Thơ, Học viện Nông nghiệp Việt Nam năm 2017 
Website các trường 

Đại học Cần Thơ, 

Học viện Nông 
 

https://huaf.edu.vn/so-tay-sinh-vien-nam-2018/
https://huaf.edu.vn/so-tay-sinh-vien-nam-2018/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

H1.01.03.02  

DC; 

H1.01.03.03  

DC 

nghiệp Việt Nam 

5 
H1.01.01.05  

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Trường ĐHNL  

6 
H2.02.01.04 

DC 

Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người 

học ngành KHCT năm 2017 

Tập 2: Chương trình đào tạo 

KHCT năm 2017 Khoa Nông học  

7 

H3.03.01.02 

DC 

 

Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người 

học ngành KHCT năm 2020 

Tập 2: Chương trình đào tạo 

KHCT năm 2020 Khoa Nông học  

8 
H1.01.01.10 

DC 
Kế hoạch giảng dạy và học tập 2019-2020 Khoa Nông học  

9 
H2.02.03.05 

DC 
Hồ sơ giảng dạy của GV 2017 Khoa Nông học  

Tiêu chí 3.2 

1 
H1.01.01.05  

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Trường ĐHNL  

3 
H2.02.01.03  

DC 

Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu 

cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

Thông tư 07/2015/TT-BGDĐT 

của Bộ GD&ĐT 
Bộ GD&ĐT  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục 

đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban 

hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, 

tiến sĩ 

4 

H1.01.02.02 

DC 

H1.01.01.05  

DC 

Đề cương chi tiết các học phần trong chương trình 

đào tạo đại học năm 2012, 2017 

QĐ 2288/ĐHH-DTDH. 

5/11/2012. ĐHH, 469/QĐ-

ĐHNL. 3/5/2017 

ĐHNL  

5 
H3.03.01.02 

DC 

Ma trận phát triển kiến thức và kỹ năng của người 

học ngành KHCT năm 2020 

Tập 2: Chương trình đào tạo 

KHCT năm 2020 
Khoa Nông học  

Tiêu chí 3.3 
1 

H1.01.03.06  

DC 
Chương trình đào tạo đại học cập nhật năm 2017 469/QĐ-ĐHNL. 3/5/2017 Trường ĐHNL  

2 
H1.01.01.07  

DC 

Ban (Chỉ đạo cập nhật CT) điều chỉnh chương 

trình đào tạo theo Thông tư 07 năm 2017, 2020 

Quyết định 1016/QĐ-ĐHNL, 

23/11/2016 

Quyết định 462/QĐ-ĐHNL, 

05/6/2020 

Trường ĐHNL  

3 H3.03.03.01  
Báo cáo khảo sát thị trường lao động trong 

Chương trình đào tạo cập nhật 2017 
`Tập II, Khung CTĐT 2017 Khoa Nông học  

4 H3.03.03.02 Điều kiện để liên thông theo ngành đúng 

Thông tư 55/2012/TT-

BGDĐT ngày 25/12/2012 

Thông tư 08/2015/TT- 

BGDĐT ngày 21/4/2015 

Bộ GD và ĐT  

5 H3.03.03.03 Quyết đinh hướng dẫn công bố CĐR của ĐH Huế  
 QĐ 1795/ĐHH-ĐTDH, 

31/12/2019 
Khoa Nông học  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chuẩn 4       

Tiêu chí 4.1 
1 

H1.01.01.06  

DC 

Quyết định ban hành sứ mạng và mục tiêu phát 

triển của Trường đại học Nông Lâm đến năm 2020 

Quyết định 538/QĐ-ĐHNL 

ngày 16/06/2016. 

Trường Đại học 

Nông Lâm Huế 
 

2 H4.04.01.01 
Báo cáo tự đánh giá chất lượng Trường ĐHNL 

năm 2016 
Vanban.huaf.edu.vn 

Trường Đại học 

Nông Lâm Huế 
 

3 

H1.01.03.06 

DC 

 

Bản mô tả chương trình đào tạo ngành Khoa học 

cây trồng năm 2017 

Đóng quyển và lưu tại văn 

phòng Khoa Nông học 

Khoa Nông học, 

Trường Đại học 

Nông Lâm 

 

4 
H4.04.01.02  

DC 

Quy định thực tập cuối khóa, hoặc học các học 

phần thay thế trong chương trình đạo tạo hệ chính 

quy 

Số 222/QĐ-ĐHNL ngày 

23/03/2016 

Trường Đại học 

Nông Lâm Huế 
 

5 
H2.02.03.04  

DC 

Bản tổng hợp các ý kiến của các bên liên quan về 

việc chương trình đào tạo. 

Kết quả khảo sát về nhu cầu xã hội với người học 

tốt nghiệp chương trình; 

Kết quả khảo sát cựu người học về chương trình 

đào tạo của đơn vị; 

Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng lao động về 

chương trình đào tạo của đơn vị; 

Văn bản tổng kết yêu cầu chuyên môn của các nhà 

tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp; 

2017 

Khoa Nông học, 

Trường Đại học 

Nông Lâm Huế 

 

6 
H2.02.03.01  

DC 
Sổ tay sinh viên 2018 

https://huaf.edu.vn/so-tay-

sinh-vien-nam-2018/ 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

https://huaf.edu.vn/so-tay-sinh-vien-nam-2018/
https://huaf.edu.vn/so-tay-sinh-vien-nam-2018/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H4.04.01.02 
Thông báo về tuần sinh hoạt công dân cho sinh 

viên đầu năm học 
2019-2020 Khoa Nông học  

8 
H1.01.01.10 

DC 
Kế hoạch giảng dạy và học tập 2019-2020 Khoa Nông học  

9 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học  

Tiêu chí 4.2 

1 
H1.01.01.05 

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

2 
H4.04.02.01 

DC 

Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho 

giảng viên, nhân viên trong Khoa 
 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 
H4.04.02.02 

DC 

Báo cáo của Thanh tra về tình hình giảng dạy của 

giảng viên năm 2019/năm 2020 
qlgd.huaf.edu.vn 

Tổ TT-PC, Trường 

ĐHNL-ĐHH 

 

 

4 
H4.04.02.03 

DC 

Kỷ yếu hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực 

hiện các học phần nghề nghiệp 
   

5 
H1.01.02.02  

DC 

Đề cương chi tiết môn học chương trình đào tạo 

2017 

Được đóng quyển lưu tại VPK 

Nông học 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

6 
H1.01.01.06  

DC 

Website của trường công bố đề cương chi tiết và 

tài liệu tham khảo của từng môn học trong chương 

trình đào tạo của ngành 

huaf.edu.vn 
Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

7 
H1.01.02.02 

DC 

Chương trình đào tạo và các đề cương chi tiết môn 

học năm 2017 

Được đóng quyển lưu tại VPK 

Nông học 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL- 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

ĐHH 

8 
H4.04.02.04 

DC 

Biên bản họp về phương pháp giảng dạy và học 

tập do khoa hoặc bộ môn xây dựng 
Ngày 24/06/2020 Khoa Nông học  

9 H4.04.02.05 
Các hội nghị, tập huấn đổi mới phương pháp giảng 

dạy 
   

10 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

11 H4.04.02.07 Chọn giảng viên nguồn 
Quyết định số 560/ĐHNL-

POHE2 ngày 10/8/2015 

Hiệu trưởng 

trường ĐH Nông 

Lâm 

 

12 
H4.04.02.08 

DC 

Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020 - 

2021  
2020 – 2021 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

13 
H4.04.02.09 

DC 

Biên bản họp Hội đồng Khoa học Khoa Nông học 

năm 2017, 2020 
2017, 2020 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL 
 

14 
H4.04.02.11  

DC 

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 

trường ĐH Nông lâm Huế theo hệ thống tín chỉ 

1019/QĐ-ĐHNL, ngày 

7/9/2017 

1588/QĐ-ĐHNL, ngày 

25/11/2018 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

15 
H4.04.02.12 

DC 
Thông báo NCKH sinh viên cấp Trường, Khoa 2016-2020 

Phòng KHCN – 

HTQT, Trường 

ĐHNL 

 

16 H4.04.02.13 Quyết định phê duyệt và phân công giáo viên 2016-2020 Phòng KHCN –  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

DC hướng dẫn nhóm NCKH  HTQT, Trường 

ĐHNL 

17 
H4.04.02.14 

DC 
Hội đồng nghiệm thu đề tài NCKH sinh  2016-2020 

Phòng KHCN – 

HTQT, Trường 

ĐHNL 

 

18 
H4.04.02.15  

DC 

Quyết định hướng dẫn thực tế nghề, thao tác nghề 

năm 2020 

484/QĐ-ĐHNL, ngày 

10/6/2020 

Phòng Đào tạo, 

Trường ĐHNL 
 

19 

H4.04.02.16 

DC 

Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh 

niên, Hội sinh viên và Quyết định công nhận đội 

nhóm của Đoàn trường. 

Số 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421-

QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

20/12/2014 

Số 119-QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

25/11/2015 

Đoàn TNCSHCM 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

20 
H4.04.02.17 

 
Kết quả khảo sát học phần hằng năm 2016 – 2020 

Phòng 

KT,BĐCLGD, 

TT&PC 

 

Tiêu chí 4.3 

1 
H1.01.03.06 

DC 
Chương trình đào tạo 2017 

Được đóng quyển lưu tại VPK 

Nông học 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

2 
H4.04.03.01 

 

Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, 

tổ chức phù hợp với ngành nghề đào tạo năm 

2019, 2020 

2019-2020 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

3 H4.04.03.02 
Báo cáo về các hoạt động học tập, nghiên cứu, tự 

học, thực hành, thực tập, tọa đàm, giao lưu mà nhà 
 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

trường đã tổ chức cho người học ĐHH 

4 
H2.02.03.04 

DC 

Bản xác nhận của các bên liên quan về việc tiếp 

cận bản mô tả chương trình đào tạo và đề cương 

các môn học ngành KHCT năm 2017 

2017 

 

Trường ĐHNL và 

Khoa Nông học 
 

5 
H4.04.03.04 

 DC 

Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho 

giảng viên, nhân viên trong Khoa 
 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

6 H4.04.03.05 
Các quyết định đi học dài hạn, ngắn hạn của cán 

bộ giáo viên năm 2020 
2020 

Trường ĐHNL-

ĐHH 
 

7 
H4.04.03.06 

 DC 
Quyết định Ban CVHT nhiệm kỳ 2020-2025 

440/QĐ-ĐHNL-ĐT-CTSV, 

ngày 29 tháng 5, 2020 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

8 H4.04.03.07 
Hội nghị tổng kết khóa đầu tiên đào tạo theo hệ 

thống tín chỉ 
2012 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

9 
H4.04.02.15 

 DC 

Quyết định hướng dẫn thực tế nghề, thao tác nghề 

năm 2020 
2020 

Phòng Đào tạo, 

Trường ĐHNL 
 

10 
H4.04.03.08 

 DC 

Quyết định thành lập nhóm NCKH sinh viên năm 

2019  
2019 

Phòng KHCN - 

HTQT, Trường 

ĐHNL 

 

11 
H4.04.03.09 

 

Biên bản nghiệm thu đề tài nghiên cứu Khoa học 

sinh viên  
2016-2020 

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL 
 

12 

H4.04.02.16 

DC 

Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh 

niên, Hội sinh viên và Quyết định công nhận đội 

nhóm của Đoàn trường. 

Số 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421-

QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

Đoàn TNCSHCM 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

  20/12/2014 

Số 119-QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

25/11/2015 

Tiêu chuẩn 5 
      

Tiêu chí 5.1 

1 
H4.04.02.11 

DC  

Quy đinh đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 

trường ĐH Nông lâm Huế theo hệ thống tín chỉ 

1019/QĐ-ĐHNL, ngày 

7/9/2017 

1588/QĐ-ĐHNL, ngày 

25/11/2018 

ĐHNL  

2 
H1.01.01.05 

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Phòng 

ĐT&CTSV, Khoa 
 

3 
H1.01.03.06 

DC 

Khung chương trình đào tạo ngành KHCT năm 

2017 2017 
ĐHNL  

4 
H1.01.02.02 

DC 
Đề cương các môn học trong CTĐT năm 2017 

2017 

Phòng 

ĐT&CTSV, Khoa 
 

5 H5.05.01.01 
Ngân hàng câu hỏi thi các môn học trong CTĐT 

năm 2019 
Bộ môn và Phòng 

KTĐBCLGD 

Phòng khảo thí 

&đảm bảo chất 

lượng, Bộ môn 

 

6 
H4.04.01.02 

DC 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo 

cáo tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học hệ chính quy 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL-

ĐHH 

Quyết định số 430 /QĐ-

ĐHNL-ĐTĐH 
ĐHNL  



14 
 

 

 

Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 
H5.05.01.03 

 DC 

Quy định tổ chức, quản lý  thi kết thúc học phần, 

thi tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm - Đại 

học Huế 

1179/QĐ-ĐHNL, ngày 

22/12/2016 

717/QĐ-ĐHNL, ngày 

20/8/2020 

ĐHNL  

8 
H4.04.02.08 

DC 

Kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2020 - 

2021  
2020 - 2021 Trường ĐHNL  

9 
H5.05.03.06 

DC  

Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung ngân hàng 

đề thi kết thúc học phần áp dụng từ khóa 46  
Khoa Nông học  

10 
H5.05.02.01  

DC 

Dự giờ đánh giá và đóng góp ý kiến hoạt động 

giảng dạy của giảng viên  
  

11 

H5.05.02.03 

DC 

Quyết định về việc bổ sung, thay thế các học phần 

thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy 

Số 814/QĐ – ĐHNL ngày 

19/10/2015 

Khoa Nông học  

12 
H5.05.02.05 

DC 

Kỷ yếu hội thảo các phương pháp đánh giá kết quả 

học tập của người học 2015 
Khoa Nông học  

13 
H1.01.03.06 

DC 

Chương trình đào tạo ngành KHCT 2017 

 
Khoa Nông học  

Tiêu chí 5.2 
1 

H4.04.02.08  

DC 

Kế hoạch giảng dạy và phương pháp đánh giá các 

hoạt động giảng dạy của giảng viên 
 Trường ĐHNL  

2 
H5.05.02.01  

DC 

Dự giờ đánh giá và đóng góp ý kiến hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 
 Trường ĐHNL  

3 
H5.05.01.03  

DC 

Quy định tổ chức, quản lý  thi kết thúc học phần, 

thi tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm - Đại 

học Huế 

1179/QĐ-ĐHNL, ngày 

22/12/2016 

717/QĐ-ĐHNL, ngày 

ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

20/8/2020 

4 H5.05.02.02 
Lịch thi và phân công CBCT học phần các năm 

học từ 2019-2020 
2019-2020 Trường ĐHNL  

5 
H4.04.01.02  

DC 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo 

cáo tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học hệ chính quy 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL-

ĐHH 

QĐ số 222/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 23/3/2016 
ĐHNL  

6 
H5.05.02.03 

DC 

Quyết định về việc bổ sung, thay thế các học phần 

thay thế trong chương trình đào tạo trình độ đại 

học hệ chính quy 

QĐ số 841/QĐ-ĐHNL ngày 

19/10/2015 
ĐHNL  

7 
H5.05.02.04  

DC 
Đơn xin phúc khảo bài thi  2016-2020 Trường ĐHNL  

8 
H5.05.02.05 

DC 

Kỷ yếu hội thảo các phương pháp đánh giá kết quả 

học tập của người học 
2015 Trường ĐHNL  

9 H5.05.02.06 Giấy cảnh báo học tâp cho gia đình sinh viên 2016-2020 Trường ĐHNL  

10 H5.05.02.07 
Thông báo nộp điều kiện dự thi trước ngày thi và 

nộp điểm chấm bài thi trong vòng một tuần 
2020 Trường ĐHNL  

11 
H5.05.02.08 

DC 

Bản chụp kết quả học tập của sinh viên trên phần 

mềm Quản lý giáo dục 
2020 Phần mêm QLGD,  

12 
H5.05.02.09 

DC 

Kết quả thi các học phần của sinh viên được lưu 

giữ dưới dạng văn bản năm 2020 - 2021 
2020 - 2021 

Phòng 

ĐT&CTSV, Khoa 

Nông học 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

13 H5.05.02.10 
Quyết định về việc thôi học và xóa tên trong danh 

sách sinh viên của trường 

Số 604/QĐ – ĐHNL ngày 

14/07/2020 
Phòng ĐT&CTSV  

Tiêu chí 5.3 
1 

H4.04.02.08  

DC 

Kế hoạch giảng dạy và phương pháp đánh giá các 

hoạt động giảng dạy của giảng viên 
 

Trường ĐHNL-

ĐHH 
 

2 
H1.01.03.06  

DC 

Khung chương trình và đề cương chi tiết các môn 

học năm 2017 
 

Phòng 

ĐT&CTSV, Khoa 
 

3 H5.05.03.01 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và 

thi tốt nghiệp của trường Đại học Nông Lâm – Đại 

học Huế 

1179QĐ-ĐHNL, ngày 

22/12/2016 
Phòng KT&ĐBCL  

4 H5.05.03.02 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và 

thi tốt nghiệp của trường Đại học Nông Lâm – Đại 

học Huế 

1179QĐ-ĐHNL, ngày 

22/12/2016 

717/QĐ-ĐHNL, ngày 

20/8/2020 

Phòng 

KH&ĐBCL; Khoa 
 

5 H5.05.03.03 
Thông báo nộp điểm chấm bài thi trong vòng một 

tuần (Quy trình giải quyết công việc) 
 

Trường ĐHNL-

ĐHH 
 

6 
H5.05.03.04 

DC 
Kết quả khảo sát học phần hằng năm 2015 – 2020 

Phòng 

KT&ĐBCLGD; 

Trung tâm TTTV 

 

7 
H4.04.01.02  

DC 

Quy định thực tập cuối khóa, làm khóa luận/báo 

cáo tốt nghiệp bậc cao đẳng, đại học hệ chính quy 

đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường ĐHNL-

ĐHH 

QĐ số 222/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 23/3/2016 
ĐHNL  

8 H5.05.03.05 Mẫu chấm luận văn tốt nghiệp  Khoa  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H5.05.03.06 
Thông báo về việc điều chỉnh, bổ sung ngân hàng 

đề thi kết thúc học phần áp dụng từ khóa 46 

Số 11/TBKT&ĐBCLGD ngày 

27/2/2013 
ĐHNL  

10 
H5.05.01.03  

DC 

Quy định tổ chức, quản lý  thi kết thúc học phần, 

thi tốt nghiệp của Trường Đại học Nông Lâm - Đại 

học Huế 

1179/QĐ-ĐHNL, ngày 

22/12/2016 

 

ĐHNL  

11 
H4.04.01.02  

DC 

Quy định thực tập cuối khóa hoặc học các học 

phần thay thế trong chương trÌnh đào tạo trình độ 

đại học hệ chính quy 

QĐ số 222/QĐĐHNL ngày 

23/3/2016 trường ĐHNL – 

ĐHH 

ĐHNL  

Tiêu chí 5.4 
1 

H5.05.02.08 

DC 

Bản chụp kết quả học tập của sinh viên trên phần 

mềm Quản lý giáo dục 
2020 Phần mềm QLGD  

2 
H5.05.02.09  

DC 

Kết quả thi các học phần của sinh viên được lưu 

giữ dưới dạng văn bản năm 2020 - 2021 
2020 – 2021 

Phòng 

ĐT&CTSV, KNH 
 

3 
H5.05.02.10  

DC 

Quyết định về việc thôi học và xóa tên trong danh 

sách sinh viên của trường 

Số 604/QĐ – ĐHNL ngày 

14/07/2020 
Phòng ĐT&CTSV  

4 H5.05.04.01 

Bản chụp phần mềm quản lý đào tạo của Trường 

với các tài khoản truy cập của cán bộ phòng Đào 

tạo, trợ lý giáo vụ Khoa, tài khoản SV, tài khoản 

CVHT 

 

2016 - 2020 

 

Phần mềm QLGD  

5 H5.05.04.02 
Quy định tổ chức quản lý thi kết thúc học phần và 

thi tốt nghiệp 
1179/QĐ-ĐHNL, 22/12/2016 ĐHNL  

6 
H4.04.02.11  

DC 

Quy định đào tạo đại học và cao đẳng chính quy 

trường ĐH Nông lâm Huế theo hệ thống tín chỉ 

1019/QĐ-ĐHNL, ngày 

7/9/2017 

1588/QĐ-ĐHNL, ngày 

25/11/2018 

ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 H5.05.04.03 
Phiếu đăng ký học lại, học cải thiện, học vượt của 

sinh viên; Đơn khiếu nại về KQHT của sinh viên 
2016 – 2020 

Phòng 

ĐT&CTSV, phòng 

KTĐBCL&TTPC  

8 
H5.05.04.05  

DC 

Biên bản đối thoại giữa sinh viên và lãnh đạo 

Khoa hàng năm. 
2016 – 2018 KNH 

 

Tiêu chí 5.5 

1 H5.05.05.01 

Quy định tổ chức, quản lý thi kết thúc học phần và 

thi tốt nghiệp tại trường Đại học Nông Lâm, Đại 

học Huế 

Số 1646/ QĐ – ĐHNL  ngày 

14/12/2018 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, 

TT&PC  

2 
H5.05.02.05  

DC 

Thông báo kiểm tra bài thi 

Đơn xin phúc khảo bài thi  
2016-2020 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, 

TT&PC  

3 H5.05.05.02 Kết quả phúc khảo bài thi (nếu có) 2016-2020 Khoa 
 

4 H5.05.05.03 Tài khoản của sinh viên trên trang QLGD  Trường ĐHNL 
 

5 H5.05.05.04 Quy trình sử dung hòm thư góp ý của sinh viên 
Số 744/QĐ – ĐHNL ngày 

30/08/2016 
Trường ĐHNL 

 

Tiêu chuẩn 6 
      

Tiêu chí 6.1 
1 

H6.06.01.01  

DC 

Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2015, định 

hướng đến 2020 

Quyết định số 26/QĐ-ĐHNL 

ngày 25/12/2011 
Trường ĐHNL  

2 
H6.06.01.02  

DC 

Quy hoạch cán bộ chuyên môn của Khoa Nông 

học đến 2020 - tầm nhìn đến năm 2025 

Lưu tại văn phòng khoa Nông 

học tháng 8/2016 
Khoa Nông học  

3 H6.06.01.03 Quyết định phong GS, PGS năm 2019 TCHC Trường ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 H6.06.01.04 Báo cáo Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 

Đóng quyển và lưu tại văn 

phòng khoa Nông học ngày 

27/05/2020 

Khoa Nông học  

5 
H6.06.01.05  

DC 

Quyết định đồng ý cho cán bộ viên chức đi học tập 

tại nước ngoài 

Số 109/QĐ – ĐHNL ngày 

09/10/2020 
Trường ĐHNL  

6 H6.06.01.06 
Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển 

dụng viên chức 

Quyết định số 1062/QĐ-

ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 

2017 

Trường ĐHNL  

7 
H6.06.01.07 

 DC 
Đề án vị trí việc làm năm 2015 

Số 523/ĐHNL-TCHC ngày 

20/7/2015 
Trường ĐHNL  

8 H6.06.01.08 
Bảng kê khai khối lượng công việc năm học 2019-

2020 
2019-2020 Khoa Nông học  

9 
H6.06.01.09 

DC 
Hợp đồng ký kết hợp tác với một số nước 2007, 2014, 2015, 2016 Trường ĐHNL  

10 
H6.06.01.10 

DC 
 Đề án phát triển Trung tâm NC và DVNN Tứ Hạ 2020 Khoa Nông học  

11 H6.06.01.12 
Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2020, tầm nhìn 

đến 2025. 

Quyết định số 748/QĐ-ĐHNL 

ngày 31 tháng 8 năm 2016 
Trường ĐHNL  

12 

H6.06.01.01  

DC;  

H6.06.01.02  

DC 

Bảng tổng hợp danh sách quy hoạch cán bộ 

chuyên môn giai đoạn 2016 - 2020 và 2021 – 2025 

Bảng tổng hợp ngày 05 tháng 

01 năm 2018 
Khoa Nông học  

13 
H6.06.01.13  

DC 

Quyết định ban hành Quy định về bổ nhiệm, bổ 

nhiệm lại và kéo dài chức vụ lãnh đạo các đơn vị 

QĐ số 927/QĐ-ĐHNL ngày 

09/12/2014 
Trường ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

trong trường 

14 
H6.06.01.14  

DC 

Quy chế chi tiêu nội bộ của trường ĐH Nông Lâm 

năm 2017, 2020 

Số 90/QĐ-ĐHNL ngày 

27/01/2016 

Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường ĐHNL  

15 
H6.06.04.05 

DC 

 Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hàng năm của 

các nhân và Khoa Nông học 
2019 - 2020 Khoa Nông học  

16 H4.04.02.15 
Quyết định hướng dẫn thực tế nghề, thao tác nghề 

2020 
2020 Khoa Nông học  

17 H6.06.01.15  

Thông tư 32/2015/TT-BGĐT Quy định về việc 

xác đinh chỉ tiêu tuyển sinh đối với các cơ sở giáo 

dục  

32/2015/TT-BGDĐT ngày 

16/12/2015 
  

18 H6.06.01.16 
Đề án  tuyển sinh đại học hàng năm của Trường 

đại học Nông lâm, Đại học Huế năm 2019 
2019  Khoa Nông học  

19 
H6.06.02.02 

DC 
Phiếu đánh giá phân loại viên chức 2020 Phòng TCHC  

Tiêu chí 6.2 
1 

H6.06.01.05 

 DC 
Quyết định đi học 2019-2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

2 H6.06.02.01 
Bảng tổng hợp số lượng sinh viên của khoa Nông 

học qua các năm 
2017-2020 Phòng CTSV  

3 
H6.06.02.02 

DC 
Phiếu đánh giá phân loại viên chức 2019-2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

4 H6.06.02.03 Kết quả bình xét thi đua – Khen thưởng cấp Bộ 2019-2020 Khoa Nông học  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

DC môn 2019-2020 

5 
H6.06.02.04 

DC 

Kết quả bình xét thi đua – Khen thưởng cấp Khoa 

năm 2019-2020 
2019-2020 Khoa Nông học  

6 
H6.06.02.05 

 DC 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại 

CBVC & LĐHĐ 2019-2020 

798/QĐ-ĐHNL, ngày 

07/9/2020 

 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

7 
H6.06.02.06 

 

Quy định chế độ làm việc đối với GV trường 

ĐHNL 

Số 1198/QĐ - ĐHNL ngày 

21/10/2017 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

Tiêu chí 6.3 1 H6.06.03.01 Luật viên chức 2010 2010 Quốc hội  

2 H6.06.03.02 
Nghị định 29/2012/NĐ-CP về truyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 
2012 Chính phủ  

3 
H6.06.03.03  

DC 
Đề xuất tuyển dụng hằng năm của Khoa Nông học 2013 – 2018 Khoa Nông học  

4 H6.06.03.04 Thông báo tuyển dụng viên chức hằng năm 2017-2018 
Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

5 
H6.06.03.05  

DC 

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên 

chức hằng năm 
2018-2019 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

6 H6.06.03.06 
Quyết định công nhận kết quả tuyển dụng viên 

chức hằng năm 
2018-2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

7 
H6.06.03.07  

DC 

Thông tư hướng dẫn về tuyển dụng, ký kết hợp 

đồng làm việc và đền bù chi phí đào tạo, bồi 

dưỡng đối với viên chức 

15/2012/TT-BNV ngày 

25/12/2012 
Bộ Nội vụ  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

8 H6.06.03.08 

Quyết định thành lập tổ công tác lấy ý kiến đối với 

nhân sự được đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại 

trưởng các đơn vị 

Số 131/QĐ-ĐHNL ngày 

11/3/2020 

 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

9 H6.06.03.09 
Thông báo về việc nhận xét và đánh giá cán bộ 

trước khi bổ nhiệm 
2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

10 H6.06.03.10 
Biên bản Hội nghị CBVC và đối thoại với Hiệu 

trưởng 
2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

Tiêu chí 6.4 
1 H6.06.04.01 

Quyết định thành lập hội đồng đánh giá giảng viên 

tập sự 
2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

2 H6.06.04.02 
Quyết định công nhận hết thời gian tập sự giảng 

dạy 
2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

3 H6.06.04.03 
Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học 

Nông Lâm - Đại học Huế 

Số 1292/QĐ-ĐHH, ngày 

20/10/2015 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

4 
H6.06.04.04 

 DC 

Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trường Đại 

học Nông Lâm-Đại học Huế 

Số 869/QĐ – ĐHNL ngày 

27/10/2015 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

5 
H6.06.02.05  

DC 

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

1198/QĐ - ĐHNL ngày 

21/10/2017 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

6 
H5.05.02.01 

DC 

Dự giờ đánh giá và đóng góp ý kiến hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 
 Khoa Nông học  

7 
H6.06.04.05 

DC 

Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hằng năm của 

Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học  

8 H6.06.04.06 
Quy định đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, viên 

chức trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế 

Số 236/QĐ-ĐHNL ngày 

28/03/2016 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 
H6.06.02.04  

DC 

Quyết định ban hành quy định đánh giá phân loại 

CBVC và hợp đồng lao động năm 2020 
2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

10 
H6.06.04.07  

DC 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, 

khen thưởng năm học 2019-2020 

186/TB-ĐHNL, ngày 

11/8/2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

11 H6.06.04.08 

Phiếu thu thập thông tin giảng dạy và cơ sở dữ liệu 

các đợt thực hiện khảo sát đánh giá giảng dạy lưu 

trữ trên máy tính. 

2015-2020 
Phòng 

KTĐBCLGD 
 

12 H6.06.04.09 
Mẫu phiếu khảo sát và trả lời của người học năm 

học 2018 – 2019 
2019 

Phòng 

KTĐBCLGD 
 

13 H6.06.04.10 
Hướng dẫn khảo sát trực tuyến trên phần mềm tín 

chỉ của Đại học Huế; 
2015 

Phòng 

KTĐBCLGD 
 

14 
H6.06.04.11  

DC 

Hướng dẫn khảo sát trực tuyến trên phần mềm 

Quản lý giáo dục trường Đại học Nông lâm 

http://huaf.edu.vn/modules.ph

p?name=News&op=viewst&s

id=2468 

Phòng 

KTĐBCLGD 
 

15 H6.06.04.12 

Báo cáo tình hình thực hiện khảo sát đánh giá 

giảng dạy và khảo sát đánh giá toàn khóa học từ 

2015-2020 

2015-2020 
Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

16 
H6.06.02.03 

DC 

Kết quả bình xét thi đua – Khen thưởng cấp Bộ 

môn 2019-2020 
2019-2020 Khoa Nông học  

17 
H6.06.02.04 

DC 

Kết quả bình xét thi đua – Khen thưởng cấp Khoa 

năm 2019-2020 
2019-2020 Khoa Nông học  

18 
H6.06.02.02 

DC 
Phiếu đánh giá phân loại viên chức 2019-2020 Trường ĐHNL  

http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2468
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2468
http://huaf.edu.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=2468
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 6.5 

1 H6.06.05.01 

Đề án kế hoạch chiến lược phát triển Trường Đại 

học Nông Lâm giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn 

đến 2030 

QĐ số 1137/ QĐ – ĐHNL 

Ngày 12/09/2016 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

2 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học  

3 H6.06.05.02 Thống kê về đội ngũ giảng viên cơ hữu 2020 
Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

4 
H4.04.03.04 

DC 

Danh sách CBVC đăng ký học các chứng chỉ 

nghiệp vụ năm 2019-2020 
2019-2020 Khoa Nông học  

5 H6.06.05.03 
Quy định về việc ban hành quy chế tổ chức và 

hoạt động của Trường ĐHNL 

Quyết định số 869/QĐ-

ĐHNL, ngày 27/10/2015 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

6 H6.06.05.04 Thông báo các chương trình học bổng nuớc ngoài 2021 

Hộp thư công vụ, 

website của Khoa 

và Trường 

 

7 H6.06.05.05 
Thông báo mời dự Hội nghị, Hội thảo trong và 

ngoài nước 
2020 

Hộp thư công vụ, 

website của Khoa 

và Trường 

 

Tiêu chí 6.6 
1 

H6.06.06.01 

DC 

Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên Đại 

học Huế 

Quyết định số 1303/QĐ – 

ĐHNL ngày 21/10/2015 
Đại học Huế  

2 
H6.06.04.05 

DC 
Bảng tổng hợp giờ chuẩn của cán bộ viên chức  2019- 2020 Phòng TCHC  

3 
H1.01.01.10 

DC 
Kế hoạch giảng dạy và học tập 2019-2020 Khoa Nông học  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 
H4.04.02.15 

DC 

Quyết định phân công hướng dẫn thực tập nghề 

nghiệp 
2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

5 H6.06.06.02 
Quyết định phân công thực tập tốt nghiệp năm 

2019 

Quyết định số 1243/QĐ – 

ĐHNL ngày 31/12/2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH  

6 
H6.06.04.05  

DC 

Bảng tổng hợp công việc hằng năm của Khoa 

Nông học năm 2020 
2020 Khoa Nông học 

 

7 
H6.06.06.03 

DC 

Biên bản họp đánh giá, phân loại và bình xét thi 

đua khen thưởng hàng năm của Khoa năm 2020 
2020 Khoa Nông học 

 

8 
H6.06.06.04 

DC 

Kết quả họp Hội đồng thi đua khen thưởng trường 

Đại học Nông Lâm năm 2020 
2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH  

9 
H6.06.02.04 

DC 

Các Quyết định công nhận các danh hiệu thi đua 

khen thưởng Trường ĐHNL 

Số 606/QĐ-ĐHNL, ngày 

28/10/2019 

Trường ĐHNL – 

ĐHH  

10 
H6.06.06.06 

 

Các văn bản nâng lương trước thời hạn đối với cán 

bộ viên chức có thành tích xuất sắc 
2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH  

11 
H6.06.02.05  

DC 

Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên 

Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế 

1198/QĐ - ĐHNL ngày 

21/10/2017 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

12 
H6.06.06.05 

DC 

Quy định khen thưởng khuyến khích tài năng của 

đại học Huế 
2019 Đại học Huế  

13 
H6.06.04.07 

 DC 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, 

khen thưởng năm học 2019-2020 

430/QĐ-ĐHNL, ngày 

13/6/2019 

441/QĐ-ĐHNL ngày 

17/6/2019 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

14 H4.04.02.02 Báo cáo của Thanh tra về tình hình giảng dạy của qlgd.huaf.edu.vn Tổ TT-PC, Trường  



26 
 

 

 

Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

DC giảng viên năm 2019/năm 2020 ĐHNL-ĐHH 

15 
H6.06.06.07 

DC 

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra tiến độ đề 

tài khoa học các cấp  
2019-2020    

16 
H6.06.07.03 

DC 

Biên bản báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học 

công nghệ năm 2019 
2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

17 
H6.06.02.05 

DC 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại 

CBVC & LĐHĐ 2019-2020 

799/QĐ-ĐHNL, ngày 

07/09/2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

18 
H6.06.04.07 

DC 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, 

khen thưởng năm 2019 -2020 

186/TB -ĐHNL ngày 

11/08/2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

19 
H6.06.02.02 

DC 

Bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học của CBVC 
2019-2020 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

20 
H6.06.06.04 

DC 

Kết quả họp hội đồng  thi đua khen thưởng trường 

Đại học Nông Lâm năm 2020 
2020 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

Tiêu chí 6.7 
1 

H6.06.04.05  

DC 
Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hàng năm 2020 Khoa Nông học  

2 H6.06.07.01 
Quyết định V/v Ban hành quy định về tổ chức và 

hoạt động nhóm nghiên cứu mạnh ở Đại học Huế 

Số 234/QĐ-ĐHH ngày 

14/3/2018 
Đại học Huế  

3 
H6.06.07.02 

DC 

Danh mục đề tài khoa học công nghệ được phê 

duyệt năm 2019-2020 
2019-2020 

Phòng 

KHCN&HTQT 
 

4 
H6.06.07.03 

DC 

Biên bản báo cáo tiến độ thực hiện đề tài khoa học 

công nghệ năm 2019 
2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
 

5 H6.06.07.04 
Biên bản nghiệm thu đề tài khoa học công nghệ 

các cấp năm 2019 
2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H6.06.07.05 Cơ sở dữ liệu khoa học, Đại học Huế 
https://csdlkhoahoc.hueuni.ed

u.vn/ 
Đại học Huế  

7 H6.06.07.06 
Tuyển tập các công trình NCKH giai đoạn từ 

2010- 2016. 
 NXB Đại học Huế  

8 H6.06.07.07 
Giấy phép hoạt động Tạp chí KHCN trường ĐH 

Nông Lâm 

114/GP-BTTT, ngày 

13/7/2017 
Bộ TT và TT  

9 H6.06.07.08 Thông báo tuyển chọn đề tài NCKH các cấp  2020, 2021   

10 H6.06.07.09 
Biên bản tuyển chọn đề tài khoa học công nghệ 

các cấp 
2020   

11 
H6.06.06.07 

DC 

Quyết định thành lập hội đồng kiểm tra tiến độ đề 

tài khoa học các cấp  
2020   

Tiêu chuẩn 7 
 

     

Tiêu chí 7.1 
1 

H7.07.01.01 Danh sách chuyên viên, nhân viên các phòng, ban, 

trung tâm, khoa 

2020 Trường ĐHNL  

2 

H7.07.01.02 Tập hợp bằng cấp về trình độ của cán bộ hỗ trợ 2020 Trường ĐHNL Phòng 

TCHC 

cung cấp 

3 

H7.07.01.03 Sổ tay ĐBCL của Bộ và 

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người 

học về hoạt động giảng dạy của giảng viên 

Quyết định số 7324/BGDĐT, 

ngày 8/10/2013 

Quyết định số 1484/QĐ – 

ĐHNL ngày 14/11/2018 

Trường ĐHNL  

4 
H6.06.01.14 

DC 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 

QĐ số 90/QĐ-ĐHNL ngày 

27/01/2016 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

QĐ số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

5 
H6.06.04.04 

 DC 

Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trường Đại 

học Nông Lâm-Đại học Huế 

Số 869/QĐ – ĐHNL ngày 

27/10/2015 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

6 
H6.06.01.14 

DC 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 

Số 90/QĐ-ĐHNL ngày 

27/01/2016 

Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

7 
H6.06.02.05 

DC 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại 

CBVC & LĐHĐ 2019-2020 

799/QĐ-ĐHNL, ngày 

07/09/2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

8 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học 

 

Tiêu chí 7.2 
1 

H7.07.02.01 Chức năng và nhiệm vụ Thư viện https://huaf.edu.vn/trung-tam-

thong-tin-thu-vien-2/ 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 
H7.07.02.02 Phân công nhiệm vụ của Thư viện TB ngày 23/04/2019 của 

phòng KH, HTQT và TTTV 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

3 
H7.07.02.03 Chức năng, nhiệm vụ của trưởng phòng và các phó 

phòng Đào tạo và CTSV 

 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 
H7.07.02.04 Phân công nhiệm vụ của phòng Đào tạo http://daotao.huaf.edu.vn/inde

x.php?language=vi&nv=about 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 
H7.07.02.05 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Kế hoạch tài 

chính 

https://huaf.edu.vn/phong-ke-

hoach-tai-chinh/ 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

6 
H7.07.02.06 Chức năng, nhiệm vụ của phòng Đào tạo Sau đại 

học 

https://huaf.edu.vn/phong-

dao-tao-sau-dai-hoc/  

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

https://huaf.edu.vn/trung-tam-thong-tin-thu-vien-2/
https://huaf.edu.vn/trung-tam-thong-tin-thu-vien-2/
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=about
http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=about
https://huaf.edu.vn/phong-dao-tao-sau-dai-hoc/
https://huaf.edu.vn/phong-dao-tao-sau-dai-hoc/


29 
 

 

 

Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

(năm học 2016 – 2019) 

7 

H7.07.02.07 Chức năng, nhiệm vụ của phòng KHCN & HTQT https://huaf.edu.vn/phong-

khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-

tac-quoc-te/ 

(2016 – 2019) 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

8 
H6.06.01.06 

DC 

Quy định về điều kiện, tiêu chí và quy trình tuyển 

dụng viên chức 

Quyết định số 1062/QĐ-

ĐHNL ngày 21 tháng 9 năm 

2017 

Trường ĐHNL 

 

9 
H6.06.03.03 

DC 
Đề xuất tuyển dụng hằng năm của Khoa Nông học 2013 - 2018 Khoa Nông học 

 

10 
H6.06.03.04 

DC 
Thông báo tuyển dụng viên chức hằng năm 2018-2019 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

11 
H6.06.03.05 

DC  

Quyết định phê duyệt chỉ tiêu tuyển dụng viên 

chức hằng năm 
2018-2019 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

Tiêu chí 7.3 
1 

H6.06.01.07 

DC 
Đề án vị trí việc làm năm 2015 

Số 523/ĐHNL-TCHC ngày 

20/7/2015 
Trường ĐHNL 

 

2 

H7.07.03.02  

DC 

Chứng chỉ nghiệp vụ: Quản lý hành chính Nhà 

nước; Nghiệp vụ kế toán 

 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Phòng 

TCHC 

cung cấp 

3 
H7.07.03.03 

 DC 

Sơ yếu lý lịch Sơ yếu lý lịch Mẫu 2C-

BNV/2008 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 
H7.07.03.04 

 DC 

Bằng cấp chuyên môn của Chuyên viên, Nghiên 

cứu viên, Kế toán viên…. 

Bằng Tiến sĩ, Thạc sỹ, Đại 

học của Chuyên viên, Kế toán 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

https://huaf.edu.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-tac-quoc-te/
https://huaf.edu.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-tac-quoc-te/
https://huaf.edu.vn/phong-khoa-hoc-cong-nghe-va-hop-tac-quoc-te/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

viên 

5 

H7.07.03.05 

 DC 

Chứng chỉ Tiếng Anh của Chuyên viên, Nghiên 

cứu viên, Kế toán viên…. 

Chứng chỉ Tiếng Anh, B, C, 

Cử Nhân 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Phòng 

TCHC 

cung cấp 

6 

H7.07.03.06 Chứng chỉ Tin học của Chuyên viên, Nghiên cứu 

viên, Kế toán viên…. 

Chứng chỉ Tin học Văn 

phòng, Ứng dụng; Kỹ thuật 

viên 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

Phòng 

TCHC 

cung cấp 

7 
H7.07.03.07 Kết quả phân loại Đảng viên năm 2019 2019 Đảng ủy Trường 

ĐHNL – ĐHH 

 

8 
H6.06.02.05  

DC 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại 

CBVC & LĐHĐ 2019-2020 

798/QĐ-ĐHNL, ngày 

07/9/2020 

 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

9 
H6.06.04.07 

 DC 

Hướng dẫn đánh giá, phân loại và bình xét thi đua, 

khen thưởng năm học 2019-2020 

430/QĐ-ĐHNL, ngày 

13/6/2019 

441/QĐ-ĐHNL ngày 

17/6/2019 

 

 

Tiêu chí 7.4 

1 

H7.07.04.01 Chứng chỉ bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đội 

ngũ kỹ thuật viên, nhân viên trong 5 năm qua 

 Trường ĐHNL - 

ĐHH 

Phòng 

TCHC 

cung cấp 

2 
H7.07.04.02 Báo cáo tình hình tham gia bồi dưỡng của các cán 

bộ của Khoa Nông học 

 Khoa Nông học  

3 
H5.05.04.05 

DC 

Biên bản đối thoại trực tiếp giữa sinh viên với 

Hiệu trưởng Nhà trường, sinh viên với trưởng 

2019 Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

khoa Nông học 

4 
H6.06.01.14 

DC 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 

Số 90/QĐ-ĐHNL ngày 

27/01/2016 

Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

5 
H4.04.02.01 

DC 

Các danh sách đăng ký bồi dưỡng kiến thức cho 

giảng viên, nhân viên trong Khoa 
  

Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

6 
H6.06.04.04 

 DC 

Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trường Đại 

học Nông Lâm-Đại học Huế 

Số 869/QĐ – ĐHNL ngày 

27/10/2015 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

7 
H6.06.02.02 

DC 

Bản tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 

học của CBVC 
2019-2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

8 
H6.06.02.05 

DC 

Quyết định công nhận kết quả đánh giá phân loại 

CBVC & LĐHĐ 2019-2020 

799/QĐ-ĐHNL, ngày 

07/9/2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 

 

Tiêu chí 7.5 

 
1 

H7.07.05.01 Quy định nâng bậc lương trước thời hạn do lập 

thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ 

Số 1799/QĐ-ĐHNL ngày 

30/12/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

2 
H7.07.05.02 Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Bộ luật Lao động về tiền lương 

Nghị định 49/2013/NĐ-CP 

ngày 14/05/2013 

Chính phủ  

3 
H7.07.05.03 Các báo cáo hội nghị cán bộ viên chức và lao động 2018 – 2019; 2019 - 2020 Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

4 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 

Trường ĐHNL - 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 
H6.06.04.05 

DC 

 Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hàng năm của 

các nhân và Khoa Nông học 
2019 - 2020 Khoa Nông học 

 

6 
H6.06.01.07 

DC 
Đề án vị trí việc làm năm 2015 

Số 523/ĐHNL-TCHC ngày 

20/7/2015 
Trường ĐHNL 

 

7 
H7.07.05.04 Biên bản họp đánh phân loại CBVC cuối năm cấp 

bộ môn 

Ngày 17/08/2020 Khoa Nông học  

8 
H7.07.05.05 Biên bản họp đánh phân loại CBVC cuối năm khoa 

Nông học 

Ngày 19/08/2020 Khoa Nông học  

Tiêu chuẩn 8 
 

     

Tiêu chí 8.1 
1 

H8.08.01.01 Các chương trình Tư vấn tuyển sinh của trường tại 

các trường THPT trên địa bàn các tỉnh lân cận 

Các chương trình TVTS năm 

2019, 2020, 2021 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 

H8.08.01.02 Thông báo điểm trúng tuyển ngành Khoa học cây 

trồng của Đại học Huế và Danh sách thí sinh trúng 

tuyển ngành Khoa học cây trồng của Đại học Huế 

năm 2019-2020 

https://tuyensinh.huaf.edu.vn/

category/dao-tao-tuyen-sinh-

hoc-bong/tuyen-sinh/ 

 

Đại học Huế  

3 
H8.08.01.03 Thông báo tuyển sinh theo quy chế mới của Bộ 

GD và ĐT năm 2020 

TB số 833/TB-ĐHH ngày 

09/06/2020 

ĐHH  

4 
H8.08.01.04 

DC 

Đề án tuyển sinh năm 2019, 2020 2019 - 2020 Đại học Huế  

5 

H8.08.01.05 Những điều cần biết về tuyển sinh Đại học, Cao 

đẳng 

http://nhungdieucanbiet.edu.v

n/Pages/Clients/Default.aspx 

 

Bộ GD và ĐT  

https://tuyensinh.huaf.edu.vn/category/dao-tao-tuyen-sinh-hoc-bong/tuyen-sinh/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/category/dao-tao-tuyen-sinh-hoc-bong/tuyen-sinh/
https://tuyensinh.huaf.edu.vn/category/dao-tao-tuyen-sinh-hoc-bong/tuyen-sinh/
http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/Default.aspx
http://nhungdieucanbiet.edu.vn/Pages/Clients/Default.aspx
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 

H8.08.01.06 

DC 

Biên bản tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 

2019 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2020 

Số 620/ BB – ĐHNL ngày 

10/12/2019 

Phòng Đào tạo và 

CTSV, Trường 

ĐHNL-ĐHH 

 

7 
H8.08.01.07 

DC 

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng 

lên Đại học hệ chính quy năm 2017 

TB số 40/TB- DHNL ngày 

22/02/2017 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

8 
H8.08.01.08 Quyết định thành lập Hội đồng liên thông năm 

2017 

QĐ 1665/QĐ – ĐHNL ngày 

14/12/2017 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

9 
H8.08.01.09 Ban tư vấn tuyển sinh và nhóm thường trực TVTS 

2020 

289/QĐ-ĐHNL ngày 28 tháng 

4 năm 2020 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

10 
H8.08.01.10 Website quảng bá tuyển sinh https://tuyensinh.huaf.edu.vn/ Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

Tiêu chí 8.2 

 1 

H8.08.02.01 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy năm 2015 

Thông tư 03/2015/TT-

BGDDT ban hành ngày 

26/2/2015 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

2 

H8.08.02.02 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy năm 2012 

Thông tư 09/2012/TT-

BGDDT ban hành ngày 

05/03/2012. 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

3 

H8.08.02.03 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy năm 2014 

Thông tư 06/2014/TT-

BGDDT ban hành ngày 

11/03/2014. 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

4 
H8.08.02.04 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy năm 2016 

Thông tư 03/2016/TT-

BGDDT. 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

5 
H1.01.01.04 

DC 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học 

(cập nhật) hệ chính quy năm 2017 

469/QD-DHNL 

ban hành ngày  03/05/2017 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 

H8.08.02.06 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy năm 2017 

Thông tư 05/2017/TT-

BGDDT ban hành ngày 

25/01/2017. 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

7 

H8.08.02.07 Thông tư Ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, 

cao đẳng hệ chính quy năm 2018 

Thông tư 07/2018/TT-

BGDDT ban hành ngày 

01/03/2018. 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

8 
H8.08.01.04 

DC 

Thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 

2020 

2020 Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

9 
H8.08.01.04 

DC 

Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017 

và 2018 

 ĐHH  

10 
H8.08.01.08 

DC 

Quyết định thành lập Hội đồng đào tạo liên thông 

năm 2018 

Các QĐ theo các đợt tuyển 

sinh 

  

11 
H8.08.02.08 Thông tư quy định đào tạo liên thông từ trình độ 

cao đẳng, đại học 

TT số 55/TT-BGDĐT ngày 

25/12/2012 

Bộ Giáo dục và 

Đào tạo 

 

12 
H8.08.01.07 

DC 

Tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng 

lên Đại học hệ chính quy năm 2017 

TB số 40/TB- DHNL ngày 

22/02/2017 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

13 
H2.02.03.02 

DC 

Sổ tay sinh viên 2018 2018 Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

14 
H8.08.02.09 Giấy báo trúng tuyển ngành Khoa học cây trồng 

năm 2020 

2020 ĐHH  

15 

H8.08.01.06 

DC 

Báo cáo tổng kết công tác tuyển sinh năm 2019 2019 Phòng CTSV, 

Trường ĐHNL, 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

16 
H1.01.01.08 

DC 
Biên bản hội thảo đánh giá chương trình đào tạo 20/6/2017 

Khoa Nông học  

17 
H1.01.02.07 

DC 

Phiếu Khảo sát Nhà tuyển dụng, SV, cựu SV năm 

2017, 2020 

2017, 2020 Khoa Nông học  

18 
H1.01.03.08 

DC 

Thông báo về việc lấy ý kiến người học năm 2019 2019 Trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

Tiêu chí 8.3 
1 

H4.04.02.11 

DC 

Quy chế đào tạo đại học, cao đẳng theo hệ thống 

tín chỉ. 

Số 1019/QĐ-ĐHNL; 

1088/QĐ-ĐHNL 
Phòng ĐTĐH  

2 H8.08.03.01 
Ban hành chương trình đào tạo theo chương trình 

khung thuộc khối ngành Nông-Lâm-Ngư 

QĐ số 2288/QĐ-ĐHH ngày 

5/11/2012 
ĐHH  

3 H8.08.03.02 Biên bản đối thoại giữa Hiệu trưởng với sinh viên; 
Biên bản số 13/BB-ĐHNL-

CTSV, ngày 13/5/2016 
Phòng CTSV  

4 
H6.06.04.11 

DC 

Hướng dẫn khảo sát trực tuyến trên phần mềm 

Quản lý giáo dục 
 

Phòng KT và 

ĐBCLGD 
 

5 
H1.01.03.06 

DC 

Khung chương trình đào tạo ngành Khoa học cây 

trồng năm 2017 

Được đóng quyển lưu tại VPK 

Nông học 
Khoa  Nông học  

6 
H2.02.03.02 

DC 
Sổ tay sinh viên 2018 2018 Phòng CTSV  

7 
H6.06.01.07 

DC 
Đề án vị trí việc làm 2015 

Số 341/ĐHNL-TCHC ngày 

25/5/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

8 
H6.06.01.01 

DC 

Quy hoạch cán bộ chuyên môn đến 2015, định 

hướng đến 2020 

Số 26/QĐ-ĐHNL ngày 

25/12/2011 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

9 H8.08.03.03 
Quy định đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên 

ĐH, CĐ chính quy. 

QĐ số 718/QĐ-ĐHNL ngày 

27/8/2015 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

10 H8.08.03.04 
Quy định về việc quy định HBKKHT hệ chính 

quy 

QĐ số 1336/QĐ-ĐHH ngày 

18/10/2016 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
 

11 
H8.08.03.05 

 DC 

Danh sách sinh viên nhận học bổng KKHT trong 

từng học kỳ 

2019 – 2020 Phòng CTSV – 

Trường ĐHNL 

 

12 
H8.08.03.06 Danh sách sinh viên bị cảnh báo học tập trong học 

kỳ 2018 – 2019, 2019 – 2020  

2018 – 2020 Phòng CTSV – 

Trường ĐHNL 

 

13 
H8.08.03.07 Thông báo sinh viên bị cảnh báo học tập năm học 

2020 – 2021 

TB số 126/TB – ĐHNL ngày 

07/06/2021 

Phòng CTSV – 

Trường ĐHNL 

 

14 
H8.08.03.08  

DC 

Thông báo tổ chức sinh hoạt lớp năm 2020 2020 Phòng CTSV – 

Trường ĐHNL 

 

15 
H8.08.03.09 

 

Thông báo sinh viên kiểm tra kết quả học tập và 

chứng chỉ để xét tốt nghiệp 

TB số 112/TB-ĐHNL ngày 

03/05/2019 

Phòng ĐT – 

Trường ĐHNL 

 

16 
H8.08.03.10 

 DC 

Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp 2020 Phòng ĐT – 

Trường ĐHNL 

 

17 

H8.08.03.11 Thông báo xét điểm rèn luyện học kỳ I năm học 

2019 – 2020 và HK I năm học 2020 -  2021 

Số 123/TB – ĐHNL – 

ĐT&CTSV ngày 29/05/2020 

Số 157/TB – ĐHNL – 

ĐT&CTSV ngày 01/04/2021 

Phòng ĐT – 

Trường ĐHNL 

 

18 

H8.08.03.12 

 DC 

Hội nghị tiếp xúc giữa nhà trường với nhà tuyển 

dụng, cựu sinh viên; Hội nghị nói chuyện chuyên 

đề về cơ hội học tập, cơ hội việc làm năm 2020 

(Ngày hội việc làm) 

Thông báo số 133/TB-

ĐT&CTSV, ngày 5/6/2020 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Tiêu chí 8.4 

1 

H8.08.04.01 Báo cáo tổng kết đánh giá phong trào học tập rèn 

luyện của sinh viên 2017 - 2019 

2017 – 2019 Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-

ĐHH 

 

2 
H4.04.03.06 

DC 

Quyết định công nhận CVHT năm 2019-2020 2020 Phòng CTSV  

3 
H8.08.04.02 Tập huấn phương pháp học tập theo tín chỉ 2012 Phòng ĐTĐH  

4 
H8.08.04.03 Yêu cầu tiêu chuẩn chuyên môn của các nhà tuyển 

dụng đối với sinh viên tốt nghiệp; 

2020 Phòng CTSV  

5 

H1.01.02.01 

DC 

Website của trường công bố đề cương chi tiết và 

tài liệu tham khảo của từng môn học trong chương 

trình đào tạo của ngành 

Website Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

6 
H8.08.04.04 Báo cáo khảo sát TT lao động ngành KHCT năm 

2016 

2015-2016 Phòng CTSV  

7 
H1.01.03.07 

DC 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017, 2020 

2016 Phòng KT và 

ĐBCLGD 

 

8 

H8.08.03.12 

 DC 

Hội nghị tiếp xúc giữa nhà trường với nhà tuyển 

dụng, cựu sinh viên; Hội nghị nói chuyện chuyên 

đề về cơ hội học tập, cơ hội việc làm năm 2020 

(Ngày hội việc làm) 

Thông báo số 133/TB-

ĐT&CTSV, ngày 5/6/2020 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

9 
H8.08.04.05 

DC 

Thông báo tổ chức ngày hội việc làm 2020 2020 Phòng CTSV  

10 
H8.08.04.06 Kế hoạch thực tập môn học, thực tế tại các đơn vị, 

tổ chức phù hợp với ngành nghề đào tạo 2019-

2019-2020 Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL-
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2020 ĐHH 

11 
H4.04.02.15 

DC 

Các quyết định hướng dẫn thực tập nghề nghiệp, 

thực tập tốt nghiệp 

 Phòng ĐTĐH  

12 
H8.08.04.07 Hướng dẫn đăng ký kế hoạch học tập, đăng ký lớp 

học phần trên phần mềm Quản lý giáo dục 

https://qlgd.huaf.edu.vn/ 

(Hàng năm cho sv năm 1) 

Phòng ĐTĐH  

13 
H5.05.04.05 

DC 

Thông báo tổ chức đối thoại SV với HT nhà 

trường năm học 2019-2020 

2019-2020 Phòng CTSV  

14 
H5.05.04.05 

DC 

Biên bản đối thoại giữa sinh viên với Hiệu trưởng 

năm học 2019-2020 

2019-2020 Phòng CTSV  

15 
H8.08.04.08 Thông báo cuộc thi khởi nghiệp từ nông nghiệp 

2018 

TB số 237/TB – ĐHNL – 

KHCN ngày 16/20/2018 

Đoàn TN – Hội 

SV 

 

16 
H8.08.04.09 Thông báo và thể lệ hội thi văn nghệ chào mừng 

ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 

2016 Đoàn TN – Hội 

SV 

 

17 

H8.08.04.10 Giải bóng đá truyền thống sinh viên; Giải bóng 

chuyền truyền thống sinh viên; Giải bóng đá 

truyền thống sinh viên năm 1 

2015 - 2019 Đoàn TN – Hội 

SV 

 

18 

H4.04.02.16 

DC 

Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh 

niên, Hội sinh viên và Quyết định công nhận đội 

nhóm của Đoàn trường. 

Số 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421-

QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

20/12/2014 

Số 119-QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

25/11/2015 

Đoàn TN – Hội 

SV 

 

https://qlgd.huaf.edu.vn/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

19 

H8.08.04.11 Kế hoạch tình nguyện hè năm 2015 2015 Đoàn TNCSHCM 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

20 
H8.08.04.12 

DC 

Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp 

Hàng năm Phòng CTSV  

21 
H8.08.04.13 

DC 

Nội quy của sinh viên khi đến trường  Phòng CTSV  

22 

H8.08.04.14 Hội nghị sinh viên học tập tốt, rèn luyện tốt 2017 – 2019 Khoa Nông học, 

Trường ĐHNL- 

ĐHH 

 

23 
H8.08.04.15 

DC  

Phần mềm quản lý giáo dục trường ĐHNL qlgd.huaf.edu.vn   

24 
H1.01.03.08 

DC 

Phản hồi của người học và kết quả đánh giá môn 

học/đánh giá kết thúc khóa học 

Hàng năm Phòng KT và 

ĐBCLGD 

 

25 
H1.01.01.04 

DC 

Quyết định ban hành chương trình đào tạo đại học 

(cập nhật) hệ chính quy năm 2017 

469/QD-DHNL 

ban hành ngày 03/05/2017 

Phòng ĐTDH  

Tiêu chí 8.5 

1 

H8.08.04.13 

DC 

 

Nội quy của sinh viên khi đến trường  Phòng Đào tạo và 

CTSV 

 

2 
H8.08.04.05 

DC 

Thông báo tổ chức ngày hội việc làm Số 90 ngày 28/04/2016 Phòng Đào tạo và 

CTSV 

 

3 

H8.08.05.01  

DC 

Chương trình hoạt động của ĐTN – HSV Số 332/CT-ĐHNL-ĐTN ngày 

08/09/2014 

 

Đoàn TN – Hội 

SV 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

4 

H4.04.02.16 

DC 

Quyết định thành lập các ban của Đoàn Thanh 

niên, Hội sinh viên và Quyết định công nhận đội 

nhóm của Đoàn trường. 

Số 411, 412, 413, 414, 415, 

416, 417, 418, 419, 420, 421-

QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

20/12/2014 

Số 119-QĐ/ĐHNL-ĐTN ngày 

25/11/2015 

Đoàn TN – Hội 

SV 

 

5 

H4.04.02.13  

DC 

H4.04.02.14 

 DC 

Quyết định phê duyệt và phân công giáo viên 

hướng dẫn nhóm NCKH năm 2019 

2019 Khoa Nông học  

6 

H8.08.05.02 Hợp đồng khám sức khoẻ cho sinh viên hàng năm 2012,2014 và 2015, 2016, 

2017, 2018 và 2019 

Tổ Y tế và phòng 

CTSV - Trường 

ĐHNL 

 

Danh sách sinh viên tham gia đóng BHYT hàng 

năm 

7 
H8.08.05.03 

 

Báo cáo sử dụng thuốc hàng năm của sinh viên 2016, 2017 Tổ y tế, trường 

ĐHNL-ĐHH 

 

8 

H8.08.05.04 

 

Quyết định thành lập tiểu ban phòng chống bão, 

lụt, cháy, nổ và cứu nạn Trường Đại học Nông 

Lâm – Đại Học Huế nhiệm kỳ 2019-2020 

2019-2020 Phòng TCHC và 

CSVC 

 

9 
H8.08.05.05 

 

Bản vẽ xây dựng các tòa nhà ở 102 Phùng Hưng. Hồ sơ xây dựng công trình các 

tòa nhà từ 2010 đến nay 

Phòng TCHC và 

CSVC 

 

10 

H8.08.05.06 

 

 

Sơ đồ cơ sở chính 102 Phùng Hưng Bản vẽ sơ đồ cơ sở 102 Phùng 

Hưng 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11 
H8.08.05.07 Sơ đồ phòng làm việc tòa nhà hành chính Hình chụp các bảng hướng 

dẫn 

Trường ĐHNL – 

ĐHH 

 

12 

H4.04.03.06 

DC 

Quyết đinh công nhận CVHT năm 2019-2020 2019-2020 Phòng Đào tạo và 

PHÒNG ĐT VÀ 

CTSV 

 

13 
H8.08.05.09 Quyết định thành lập Trung tâm PVSV&HTDN QĐ số 397/QĐ-ĐHNL ngày 

09/04/2015 

Phòng TCHC và 

CSVC 

 

Tiêu chuẩn 9 
      

Tiêu chí 9.1 
1 H9.09.01.01 Bản vẽ xây dựng khu đất khoa Nông Học...  

Phòng TCHC và 

CSVC 
 

2 H9.09.01.03 Bản nội quy giảng đường, phòng thực hành  ĐHNL  

3 H9.09.01.04 
Bản kế hoạch mua sắm hàng năm trong ngân sách 

đầu tư hàng năm 2020 
2020 

Phòng TCHC và 

CSVC 
 

4 H9.09.01.05 
Biên bản sửa chữa, nâng cấp phòng thí nghiệm và 

biên lai bảo dưỡng sửa chữa thiết bị dụng cụ. 
2017 

Phòng TCHC và 

CSVC 
 

Tiêu chí 9.2 
1 H9.09.02.01 Bản vẽ tầng 1, tầng 2 Thư viện  Đại học Huế  

2 H9.09.02.02 Danh mục sách, tài liệu 1/1/2020 TT TT-TV  

3 H9.09.02.03 Danh mục tài liệu ngành Khoa học cây trồng 01/2017 TT TT-TV  

4 H9.09.02.04 Quy định mượn/ trả sách 1/1/2015 TT TT-TV  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

5 H9.09.02.05 Nội quy thư viện 1/1/2015 TT TT-TV  

6 H9.09.02.06 Quy định làm thẻ 1/1/2015 TT TT-TV  

7 H9.09.02.07 Hướng dẫn sử dụng thư viện điện tử 

https://lib.huaf.edu.vn/huong-

dan-tra-tim-tai-lieu-cho-can-

bo-giang-vien/ 

 

TT TT-TV  

8 H9.09.02.08 Phần mềm thư viện điện tử 

 

https://lib.huaf.edu.vn/ 

 

TT TT-TV  

9 H9.09.02.09 Danh mục tài liệu tham khảo 1/1/2020 TT TT-TV  

10 H9.09.02.10 Thống kê trên phần mềm 2020 TT TT-TV  

11 H9.09.02.11 
Các văn bản thanh toán phí sử dụng Bộ CSDL 

Proquest Central 
2014 ĐHNL  

12 
H2.02.03.02 

DC 
Sổ tay sinh viên 2018 2018 Đại học Huế  

13 H9.09.02.12 Thống kê lượng độc giả (2018, 2019, 2020) 2020 TT TT-TV  

14 H9.09.02.13 Thống kê tài liệu mượn trả 2020 TT TT-TV  

15 H9.09.2.14 Phản hồi về TV và CNTT từ 2017 – 2019 2019 TT TT-TV  

https://lib.huaf.edu.vn/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-cho-can-bo-giang-vien/
https://lib.huaf.edu.vn/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-cho-can-bo-giang-vien/
https://lib.huaf.edu.vn/huong-dan-tra-tim-tai-lieu-cho-can-bo-giang-vien/
https://lib.huaf.edu.vn/
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

16 H9.09.02.15 Danh mục bổ sung sách mới 2020 TT TT-TV  

17 
H9.09.02.16 

DC 

Khóa luận tốt nghiệp tại phòng ĐCN Khoa Nông 

học 
 Khoa Nông học  

Tiêu chí 9.3 

1 H9.09.03.01 

Danh mục tài sản của khoa Nông học hàng năm; 

QĐ kiểm kê tài sản; Lịch kiểm kê; Biên bản kiểm 

kê tài sản hàng năm 

 

Phòng TCHC và 

CSVC, Khoa 

Nông học 

 

2 H9.09.03.02 

Hệ thống 7 phòng thí nghiệm của Khoa Cơ bản 

(trước năm 2020) phục vụ công tác giảng dạy môn 

học cơ bản trong 1,5 năm của sinh viên 

Hiện nay đã chia về các Khoa 

trong trường quản lý 

Khoa Cơ bản 

(trước năm 2020) 
 

3 H9.09.03.03 

Viện nghiên cứu phát triển tại Tứ Hạ, Hương Trà 

Thừa Thiên Huế với diện tích 19.6 ha có các vườn 

cây tiêu bản, hành thuỷ canh 1.000 m2, 

 Viện NCPT  

4 H9.09.03.04 
Quy định sử dụng PTN, PTH; Hướng dẫn sử dụng 

các trang thiết bị 
 PTN, PTH  

5 H9.09.03.05 Danh mục tài sản từ các đề tài dự án  

Khoa Nông học, 

Phòng TCHC và 

CSVC 

 

6 H9.09.03.06 Nhật ký sử dụng PTN  
PTN, Bộ môn, 

Khoa Nông học 
 

7 H9.09.03.07 
Biên bản đối thoại sinh viên với lãnh đạo khoa các 

năm 
 

Phòng ĐT và 

CTSV, Khoa 

Nông học 

 

8 H9.09.03.08 Trang thiết bị mua mới hàng năm  
Phòng TCHC và 

CSVC, Khoa 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Nông học 

9 H9.09.03.09 
Danh mục hoá chất và sửa chữa nhỏ hàng năm; Tờ 

trình mua sắm, sửa chữa máy móc 
 

Phòng TCHC và 

CSVC, Khoa 

Nông học 

 

10 H9.09.03.10 
Lịch thực hành, thực tập của các lớp sinh viên 

ngành KHCT. 
 

Bộ môn, Trợ lý 

GV Khoa 
 

11 H9.09.03.11 

Danh sách sinh viên thực tập tốt nghiệp/ nhóm 

sinh viên NCKH ngành KHCT triển khai các thí 

nghiệm trong phòng 

 PTN, Bộ môn  

12 H9.09.03.12 Dự toán kinh phí phân bổ hàng năm của Khoa  Khoa, P KHTC  

13 H9.09.03.13 
Giấy đề nghị thanh lý; Thông báo thu hồi tài sản 

thanh lý hàng năm 
2016, 2017, 2018, 2019 

Phòng TCHC và 

CSVC, Khoa 

Nông học 

 

Tiêu chí 9.4 
1 H9.09.04.01 Danh mục thiết bị tin học 2018 

Phòng TCHC và 

CSVC  
 

2 H9.09.04.02 Danh mục các phòng máy tính 2018 
Phòng TCHC và 

CSVC 
 

3 H9.09.04.03 Danh mục thiết bị tin học các khoa 2018 
Phòng TCHC và 

CSVC 
 

4 H9.09.04.04 Bản vẽ hệ thống mạng 2014 TT TT-TV  

5 H9.09.04.05 Văn bản quy định sử dụng máy tính và mạng 2018 ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H9.09.04.06 Văn bản quy định nhiệm vụ tổ CNTT 2018 ĐHNL  

7 H9.09.04.07 
Chứng nhận bản quyền Phần mềm Quản lý giáo 

dục 
2015 

TT CNPM, ĐH 

Cần Thơ 
 

8 H9.09.04.08 
Danh mục và sơ đồ lắp đặt hệ thống wifi của 

trường 
2018 TT TT-TV  

9 H9.09.04.09 Danh mục máy chiếu ở giảng đường, phòng học 2018 
Phòng TCHC và 

CSVC 
 

10 H9.09.04.10 Quy định tổ chức và đào tạo qua mạng ĐH Huế số 459 03/2020 Đại học Huế  

11 H9.09.04.11 Kế hoạch chi tiết đào tạo qua mạng giai đoạn 1 03/2020 ĐHNL  

12 H9.09.04.12 Tài liệu hướng dẫn đào tạo qua mạng 2020 TT TT-TV  

13 H9.09.04.13 Thông báo số 1 về đào tạo qua mạng 03/2020 ĐHNL  

14 H9.09.04.14 Thông báo số 2 về đào tạo qua mạng 03/2020 ĐHNL  

15 
H9.09.02.14 

DC 
Phản hồi về thư viện (TV) và CNTT 2020 TT TT-TV  

Tiêu chí 9.5 
1 H9.09.05.01 Chức năng nhiệm vụ của phòng TC-HC 2015 ĐHNL  

2 H9.09.05.02 
Quyết định thành lập các ban chức năng hỗ trợ 

công tác an ninh, an toàn, trật tự của nhà trường 
2010-2018 ĐHNL  

3 H9.09.05.03 
Các thông báo của phòng TC-HC về công tác an 

ninh, trật tự trước kỳ nghỉ Tết, Hè và các ngày lễ 
2010-2018 ĐHNL  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

lớn 

4 H9.09.05.04 
Biên bản họp giao ban định kỳ giữa nhà trường và 

lực lượng công an 
2010-2018 ĐHNL  

5 H9.09.05.05 
Biên bản họp triển khai các hoạt động Đoàn, Hội, 

các hoạt động tổ chức lễ hội lớn của nhà trường 
2010-2018 ĐHNL  

6 H9.09.05.06 

Hướng dẫn sơ cứu các tai nạn xảy ra trong lúc 

thực hành, thí nghiệm của ngành khoa học cây 

trồng 

 PTH, PTN  

7 H9.09.05.07 

Ý kiến phản hồi của CBGV và nhân viên, sinh 

viên (người học) về tiêu chuẩn môi trường, sức 

khỏe, an toàn trong trường học. 

 

KT&ĐBCLGD, 

Thanh tra và Pháp 

chế 

 

Tiêu chuẩn 10 
      

Tiêu chí 10.1 
1 

H1.01.01.04  

DC 

Quyết định Ban hành CTĐT đại học (cập nhật) hệ 

chính quy 2017 
469/QĐ-ĐHNLngày 3/5/2017 ĐHNL  

2 
H1.01.01.03  

DC 
Quyết định Ban hành CTĐT 2012 

2288/ĐHH-ĐTĐH ngày 

5/11/2012 
ĐHNL  

3 
H1.01.01.08  

DC 
Biên bản hội thảo lấy ý kiến xây dựng CTĐT 20/6/2017 Khoa Nông học  

4 
H1.01.01.09  

DC 

Biên bản họp tổ thẩm định đề cương chi tiết học 

phần 
24/5/2017 Khoa Nông học  

5 
H1.01.03.07 

DC 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017, 2020 
2017, 2020 Khoa Nông học  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

6 H10.10.01.01 Các văn bản hợp tác 2015, 2016, 2017 Khoa Nông học  

7 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học  

8 H10.10.01.02 
Báo cáo đối sánh chương trình đào tạo với các cơ 

sở giáo dục khác 
2017, 2020 Khoa Nông học 

 

9 H10.10.01.03 
Kế hoạch điều tra cập nhật, xây dựng khung 

CTĐT 
2017, 2020 

Khoa Nông học 

Nông học  

10 H10.10.01.04 
Báo cáo điều tra cập nhật, xây dựng khung CTĐT 

từ nhà tuyển dụng lao động 
2017, 2020  

 

Tiêu chí 10.2 
1 

H1.01.01.05  

DC 
Chuẩn đầu ra 2010, 2012, 2017 www//.huaf.edu.vn ĐHNL  

2 
H1.01.01.07  

DC 

Ban (Chỉ đạo cập nhật CT) điều chỉnh chương 

trình đào tạo theo Thông tư 07 năm 2017, 2020 

Quyết định 1016/QĐ-ĐHNL, 

23/11/2016 

Quyết định 462/QĐ-ĐHNL, 

05/6/2020 

ĐHNL  

3 H10.10.02.01 CTĐT do nhóm chuyên gia đề xuất 2017 Khoa Nông học  

4 H10.10.02.02 Chương trình đào tạo dự thảo 2017 2017 Khoa Nông học  

5 H10.10.02.03 
Khung chương trình được chỉnh sửa theo góp ý 

của HĐ trường 2017, 2020 
2017, 2020 Khoa Nông học  

6 H10.10.02.04 
Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp 
2018 CTSV  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

7 
H1.01.03.07 

DC 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017, 2020 
2017, 2020 Khoa Nông học  

8 

H1.01.03.01, 

H1.01.03.02, 

H1.01.03.03  

DC 

Các chương trình đối sánh 2017 Khoa Nông học  

Tiêu chí 10.3 
1 

H1.01.01.10 

DC 
Kế hoạch giảng dạy và học tập 2019-2020 Trường ĐHNL  

2 
H1.01.03.06  

DC 
Đề cương chi tiết học phần năm 2017 2017 Khoa Nông học  

3 H10.10.03.01 Các bài kiểm tra của giáo viên năm 2020 2017 GV, Bộ môn  

4 
H4.04.01.02 

DC 

Quy định thi kết thúc học phần thi kết thúc học 

phần, thi tốt nghiệp của trường ĐHNL-ĐHH 
2018 KT&ĐBCLGD  

5 
H5.05.02.01 

DC 

Dự giờ đánh giá và đóng góp ý kiến hoạt động 

giảng dạy của giảng viên 
2018 Các Bộ môn  

6 H10.10.03.02 Báo cáo Hội nghị về công tác đảm bảo chất lượng 2016 KT&ĐBCLGD  

7 
H1.01.03.07  

DC 

Phiếu điều tra sinh viên về chất lượng giảng dạy 

của giảng viên 
2017 CTSV  

8 H10.10.03.03 
Kết quả thống kê sau điều tra về chất lượng giảng 

dạy của giảng viên 
2017 

CTSV, 

KT&ĐBCLGD 
 

9 H10.10.03.04 
Dánh sách điều động giảng viên tham gia thanh tra 

thi học kỳ 
2018 Thanh tra pháp chế  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

10 H10.10.03.05 
Danh sách phân công cán bộ giám sát thi của tổ 

Thanh tra- Pháp chế 
2018 Thanh tra pháp chế  

11 H10.10.03.06 Các khẩu hiệu, băng rôn tuyên truyền mỗi kỳ thi 2018 Đoàn thanh niên  

12 
H5.05.01.02 

DC 
Hướng dẫn “Tổ chức thi kết thúc học phần’’ 2018 KT&ĐBCLGD  

13 H10.10.03.07 Thông báo về việc chấm KLTN 2018 

ĐTĐH, Khoa 

Nông học Nông 

học 

 

14 H10.10.03.08 Danh sách phân công chấm phản biện KLTN 2018 
Khoa Nông học 

Nông học 
 

15 H10.10.03.09 QĐ thành lập HĐ chấm KLTN 2018 ĐTĐH  

16 H10.10.03.10 Mẫu vào điểm KLTN 2018 
Khoa Nông học 

Nông học 
 

Tiêu chí 10.4 
1 

H6.06.06.05 

DC 
QĐ khen thưởng khuyến khích tài năng của ĐHH 2019 ĐHH  

2 
H6.06.07.02 

DC 

QĐ giao nhiệm vụ thực hiện đề tài NCKH (danh 

mục duyệt đề tài NCKH) 
2019 

ĐHNL/ 

KHCNHTQT 
 

3 H10.10.04.01 Một số bài báo đăng trên tạp chí nước ngoài 2020 GV  

4 
H9.09.02.02  

DC 
Các giáo trình, tài liệu học tập 2016, 2017, 2018 

Thư viện ĐHNL/ 

GV 
 

5 H9.09.02.16 Các KLTN sinh viên 2016, 2017, 2018 Khoa Nông học  



50 
 

 

 

Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

DC 

6 
H6.06.07.02 

DC 

Đề tài nghiên cứu Khoa Nông học học các cấp như 

cấp Nhà nước, cấp bộ, cấp Đại học Huế và cấp 

Trường, đề tài liên kết, các dự án sản xuất 

huaf.edu.vn/danh-muc-de-tai-

nckh Khoa Nông học  

Tiêu chí 10.5 
1 H10.10.05.01 Đối thoại sinh viên với lãnh đạo Khoa 2018 

Khoa Nông học/ P. 

KT& ĐBCLGD 
 

2 H10.10.05.02 Danh mục đề nghị sửa chữa máy móc 2019 Khoa Nông học  

3 H10.10.05.03 Thông báo kiểm kê tài sản của Trường 2019 Khoa Nông học  

4 
H8.08.04.15 

DC  

Phần mềm quản lý giáo dục trường ĐHNL qlgd.huaf.edu.vn 
  

5 
H6.06.01.10 

DC 
 Đề án phát triển Trung tâm NC và DVNN Tứ Hạ 2020   

6 H10.10.05.03 Kế hoạch mua sắm vật tư hàng năm 2020 Khoa Nông học  

7 H10.10.05.04 Tờ trình, kế hoạch sửa chữa máy móc 2020 Khoa Nông học  

Tiêu chí 10.6 

1 
H2.02.03.04  

DC 

Bản tổng hợp các ý kiến của các bên liên quan về 

việc chương trình đào tạo. 

Kết quả khảo sát về nhu cầu xã hội với người học 

tốt nghiệp chương trình; 

Kết quả khảo sát cựu người học về chương trình 

đào tạo của đơn vị; 

Kết quả khảo sát nhà tuyển dụng lao động về 

2017 Khoa Nông học  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

chương trình đào tạo của đơn vị; 

Văn bản tổng kết yêu cầu chuyên môn của các nhà 

tuyển dụng đối với sinh viên tốt nghiệp; 

2 
H1.01.01.11  

DC 
Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 2019-2020 Khoa Nông học  

3 H10.10.06.02 
Ý kiến phản hồi của người học về chất lượng hỗ 

trợ người học 
2017 KT&ĐBCLGD  

4 H10.10.06.03 
Kết quả phản hồi của các bên liên quan trong các 

hoạt động đánh giá chất lượng giáo dục CTĐT 
2017 Khoa Nông học  

5 
H6.06.04.05 

DC 

 Bảng tổng hợp kế hoạch công việc hàng năm của 

các nhân và Khoa Nông học Nông học 
2019 – 2020 

Khoa Nông học 

Nông học 
 

Tiêu chuẩn 11       

Tiêu chí 11.1 

1 H11.11.01.01  
Quyết định sinh viên tốt nghiệp ngành Khoa Nông 

học học cây trồng hàng năm 
2015, 2016, 2020 

Phòng 

ĐT&CTSV, Khoa 

Nông học 

 

2 H11.11.01.02 
Quyết định sinh viên thôi học ngành Khoa Nông 

học học cây trồng hằng năm 

Số 604/QĐ – ĐHNL ngày 

14/07/2020 

Phòng 

ĐT&CTSV, Khoa 

Nông học 

 

3 H11.11.01.03 
Thông báo họp Ban cố vấn học tập, thông báo họp 

lớp với cố vấn học tập 

TB 122/TB-ĐHNL-ĐT-

CTSV, ngày 29 tháng 05 năm 

2020 

Phòng ĐT&CTSV  

4 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 

Khoa Nông học 

Nông học, Trường 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

ĐHNL- ĐHH 

5 
H11.11.05.02 

DC 

Các biên bản họp hội đồng Khoa Nông học học 

ngành; Tài liệu Hội thảo các bên liên quan về xây 

dựng khung chương trình đào tạo ngành Khoa 

Nông học học cây trồng  

 Khoa Nông học  

Tiêu chí 11.2 
1 H11.11.02.01  Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ 2008 

Số 88/QĐ-ĐHH ngày 

05/11/2008 
ĐHH ??? 

2 
H3.03.01.02  

DC 

Danh mục đào tạo cấp 4 trình độ đại học Thông tư  24/2017/TT-

BGDĐT ngày 10 tháng 10 

năm 2017 

Bộ GD&ĐT  

3 H11.11.02.02 
Ban hành chương trình đào tạo theo chương trình 

khung thuộc khối ngành Nông-Lâm-Ngư 

QĐ số 2288/QĐ-ĐHH ngày 

05/11/2012 
ĐHH  

4 H11.11.02.03 Chương trình đào tạo cao đẳng (điều chỉnh) 
QĐ746/QĐ-ĐHNL-ĐTĐH 

ngày 20/03/2011 
ĐHNL  

5 H11.11.02.04 
Chương trình đào tạo cao đẳng hệ chính quy (điều 

chỉnh) 

Số 746/QĐ-ĐHNL ngày 

9/09/2015 
ĐHNL  

6 
H1.01.01.07 

DC 

Thành lập ban rà soát chương trình đào tạo đại học 

hệ chính quy 2017, 2020 
2017, 2020 ĐHNL  

7 H11.11.02.05 Chương trình POHE 
Số 502/QĐ-ĐHNL ngày 

2/06/2016 
ĐHNL  

8 H11.11.02.06 
Hồ sơ phát triển CTĐT ngành KHCT – Tập I 

(POHE) 
Biên bản, hồ sơ  Khoa Nông học  

9 H11.11.02.07 Báo cáo tổng kết năm học trường ĐHNL 2019 – 2019 – 2020 Khoa Nông học  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

2020 

10 
H1.01.01.11 

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học 
2019-2020 Khoa Nông học  

Tiêu chí 11.3 
1 H11.11.03.01 

Thống kê số lượng sinh viên tham gia Intership ở 

nước ngoài từ khóa 49 đến 52 
 Phòng CTSV  

2 
H4.04.03.08  

DC 
Quyết định thành lập nhóm NCKH Sinh viên  

Phòng KHCN - 

HTQT 
 

3 
H6.06.01.09 

DC 
Hợp đồng ký kết hợp tác với một số nước  Trường ĐHNL  

4 
H8.08.04.05.D

C 

Thông báo tổ chức ngày hội việc làm 2020 2020 Trường ĐHNL- 

ĐHH 
 

5 
H11.11.03.03 

DC 

Tổng hợp các đề tài/ nhiệm vụ KH và CN cấp 

trường  – Khoa Nông học và Danh sách các nhóm 

sinh viên đăng ký NCKH 

2019 – 2020 Trường ĐHNL- 

ĐHH  

6 
H8.08.04.12 

DC 

Khảo sát tình hình có việc làm của sinh viên sau 

khi tốt nghiệp 

Hàng năm Phòng CTSV, 

trường ĐHNL, 

ĐHH 

 

Tiêu chí 11.4 

1 
H1.01.01.05  

DC 
Quyết định công bố CĐR 2017; 2020 

240/QĐ-ĐHNL ngày 

14/3/2017 

Số 693/QĐ – ĐHNL ngày 

11/08/2020 

KNH 

 

2 
H1.01.01.06  

DC 
Sứ mạng trường ĐHNL Huế  Trang web ĐHNL 

 



54 
 

 

 

Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

3 H11.11.04.01 
Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp cơ sở hàng 

năm 
2016-2020 

Phòng 

KHCN&HTQT, 

KNH  

4 
H6.06.01.14  

DC 
Quy chế chi tiêu nội bộ của Trường ĐHNL 

Số 90/QĐ-ĐHNL ngày 

27/01/2016 

Số 723/QĐ-ĐHNL ngày 

21/08/2020 

ĐHNL 

 

5 H11.11.04.02 
Thông báo về nâng cao chất lượng thực hiện đề tài 

NCKH cấp cơ sở 

TB số 18/TB – ĐHNL – 

KHCN ngày 20/11/2016 
ĐHNL 

 

6 
H11.11.03.03 

DC 

Tổng hợp các đề tài/ nhiệm vụ KH và CN cấp 

trường  – Khoa Nông học và Danh sách các nhóm 

sinh viên đăng ký NCKH 

2019-2020 KNH 

 

7 H11.11.04.04 Hợp đồng thực hiện đề tài NCKH sinh viên 2016, 2017, 2019, 2020 

Phòng 

KHCN&HTQT, 

KNH  

8 
H6.06.04.04 

 DC 

Quy chế tổ chức và hoạt động của  Trường Đại 

học Nông Lâm-Đại học Huế 

Số 869/QĐ – ĐHNL ngày 

27/10/2015 
ĐHNL 

 

9 H11.11.04.05 
Biểu mẫu thuyết minh, báo cáo đề tài NCKH sinh 

viên 
2016 – 2020 

Phòng 

KHCN&HTQT, 

KNH  

10 H11.11.04.06 

Quyết định thành lập Hội đồng thông qua thuyết 

minh đề tài NCKH sinh viên, Biên bản đánh giá 

kết quả 

2018 – 2020 

Phòng 

KHCN&HTQT, 

KNH  
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

11 
H4.04.02.14   

DC 

Quyết định thành lập Hội đồng nghiệm thu đề tài 

NCKH sinh viên, Biên bản đánh giá kết quả, 

Thanh lý hợp đồng 

2016 – 2020 

Phòng 

KHCN&HTQT, 

KNH  

12 
H1.01.01.11  

DC 

Báo cáo tổng kết năm học và phương hướng 

nhiệm vụ năm học mới của Khoa Nông học Nông 

học 

2019 – 2020 KNH 

 

13 
H4.04.02.13 

DC 

Quyết định phê duyệt và phân công giáo viên 

hướng dẫn nhóm NCKH năm 2019 
2019 

Phòng KHCN – 

HTQT, Trường 

ĐHNL  

14 
H4.04.03.08  

DC 
Quyết định thành lập nhóm NCKH Sinh viên  

Phòng KHCN - 

HTQT  

15 
H6.06.06.04 

DC 

Kết quả họp Hội đồng thi đua khen thưởng trường 

Đại học Nông Lâm năm 2020 
2020 

Trường ĐHNL – 

ĐHH  

16 
H4.04.02.12 

DC 

Thông báo NCKH sinh viên cấp Trường, Khoa 

Nông học 
2019 

Phòng KHCN – 

HTQT, Trường 

ĐHNL  

Tiêu chí 11.5 
1 H11.11.05.01 

Tổ chức các buổi hội thảo đào tạo theo nhu cầu xã 

hội, NCKH, chuyển giao công nghệ 
 Khoa Nông học 

 

2 
H1.01.03.07 

DC 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017, 2020 
2017, 2020 

PhòngKT, 

ĐBCLGD, 

TT&PC  

3 
H11.11.05.02 

DC 

Các biên bản họp hội đồng Khoa Nông học học 

ngành; Tài liệu Hội thảo các bên liên quan về xây 

dựng khung chương trình đào tạo ngành Khoa 

 Khoa Nông học 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

Nông học học cây trồng  

4 
H5.05.03.04 

DC 

Kết quả khảo sát sự hài lòng của giáo viên, sinh 

viên về trường phục vụ cho hoạt động giảng dạy 
 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, 

TT&PC  

5 H11.11.05.04 
Kết quả khảo sát sự hài lòng của giáo viên, sinh 

viên về trường phục vụ cho hoạt động NCKH 
 

Phòng KT, HTQT 

& TTTV ??? 

6 H11.11.05.05 Đánh giá  của sinh viên về CTĐT   
 

7 H11.11.05.06 
Báo cáo kết quả khảo sát của sinh viên về giảng 

dạy của giáo viên 
 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, 

TT&PC  

8 
H1.01.03.06  

DC 
Khung chương trình mới ngành KHCT năm 2017  Khoa Nông học 

 

9 H11.11.05.07 
Thủ tục tổ chức các chương trình về định hướng 

nghề nghiệp và tuyển dụng (Ngày hội việc làm) 
 Phòng ĐT&CTSV 

 

10 H11.11.05.08 
Phiếu khảo sát doanh nghiệp tuyển dụng ngành 

KHCT 
 Khoa Nông học 

 

11 
H1.01.03.08 

DC 

Phản hồi của người học và kết quả đánh giá môn 

học/đánh giá kết thúc khóa học 

Hàng năm Phòng KT và 

ĐBCLGD, Trường 

ĐHNL- ĐHH  

12 
H4.04.02.02 

DC 

Báo cáo của Thanh tra về tình hình giảng dạy của 

giảng viên năm 2019/năm 2020 
qlgd.huaf.edu.vn 

Tổ TT-PC, Trường 

ĐHNL-ĐHH  

13 
H4.04.02.03 

DC 

Kỷ yếu hội thảo chia sẻ kinh nghiệm trong thực 

hiện các học phần nghề nghiệp 
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Tiêu chí TT 
Mã 

minh chứng 
Tên minh chứng 

Số, ngày/ tháng ban hành 

hoặc thời điểm khảo sát, 

điều tra, phỏng vấn, quan 

sát… 

Nơi ban hành 

hoặc nhóm, cá 

nhân thực hiện 

Ghi chú 

14 
H4.04.02.04 

DC 

Biên bản họp về phương pháp giảng dạy và học 

tập do Khoa Nông học hoặc bộ môn xây dựng  
 

Khoa Nông học 

Nông học  

15 
H4.04.02.09 

DC 

Biên bản họp Hội đồng Khoa Nông học học Khoa 

Nông học Nông học năm 2017, 2020 
2017, 2020 

Khoa Nông học 

Nông học, Trường 

ĐHNL  

16 
H1.01.03.07 

DC 

Phiếu điều tra giảng viên, SV, cựu SV và các nhà 

tuyển dụng về CTĐT năm 2017, 2020 
2017, 2020 

Phòng KT, 

ĐBCLGD, 

TT&PC  

 


